
                

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT 

     L   ĐỒ   

                               NAM 

Đ       –       –           

  n  n s : 82/2023/HS-ST 

N  y: 16-5-2023 
 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚC C NG HÒA XÃ H I CH        V NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, T    L   ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hươn  Lý 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

Ông Trươn  Minh Thọ 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hươn  – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

tham gia phiên tòa: Ông Đinh Đăn  N hĩa - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 5 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành ph  Đ  Lạt 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý s  60/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 3 năm 

2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử s  65/2023/QĐXXST-HS ngày 05 

tháng 4 năm 2023 đ i với bị cáo: 

Họ v  tên:  guyễ  Quố   ; Tên  ọi kh c: Tín;   

Sinh n  y 25 th n  8 năm 1998 tại H  Nội;  

Qu c tịch: V Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Nơi cư trú: thôn CĐ, xã TH, huyện Thanh Trì, Th nh ph  H  Nội; 

Chỗ ở hiện tại: s  Z đườn  NTL,  hườn  Y, th nh ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm 

Đồn  

Học vấn: 12/12; N hề n hiệp: Tự do; 

Con ôn : N uyễn Văn A, sinh năm: 1972; 

Con   : N uyễn Thị Thanh H, sinh năm: 1974; 

Gia đình có  a chị em, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất l   ị c o;  

V , con: chưa có; 

Tiền  n, tiền sự: Khôn . 

 ị c o  ị  ắt tạm  iữ từ n  y 06/9/2022 đến n  y 12/9/2022 đư c tr  tự do 

v   p dụn   iện ph p n ăn ch n Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đan  tại n oại.  
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Huỳnh Thị Lệ V1  

Địa chỉ: s  64 đườn  An  ình,  hường 3, thành ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng 

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đ 

Địa chỉ: tổ dân ph  Lạc Qu ng, thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dươn , tỉnh 

Lâm Đồng  

3. Bà Nguyễn Đình Ca D 

Địa chỉ: thị trấn D’ran, huyện Đơn Dươn , tỉnh Lâm Đồng  

4. Bà Nguyễn Thị H 

Địa chỉ: thôn Lâm Tuyền 2, thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dươn , tỉnh Lâm 

Đồng  

5. Chị Phan Ngọc Thùy T 

Địa chỉ: xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dươn , tỉnh Lâm Đồng  

6. Bà Chế Thị Bích T1 

Địa chỉ: xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dươn , tỉnh Lâm Đồng  

7. Bà Đỗ Thị Kim T 

Địa chỉ: thị trấn Liên N hĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

Bị cáo có mặt, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. 

     U    Ụ    

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn  iến tại phiên tòa, nội dun  

vụ  n đư c tóm tắt như sau: 

Kho n  th n  3 năm 2022, N uyễn Qu c V từ th nh ph  H  Nội v o th nh 

ph  Đ  Lạt thuê nh  tại s  s  Z đườn  NTL,  hườn  Y, th nh ph  Đ  Lạt, tỉnh 

Lâm Đồn  để cho vay lãi n n . Để thực hiện mục đích cho vay, V lên mạn  xã 

hội Face ook để thuê một đ i tư n  tên N ọc (khôn  rõ nhân thân lai lịch), để 

chạy qu n  c o  iới thiệu cho vay tiền với  i  2.000.000đ/01 lần. V đã chạy 

đư c 02 lần v  tr  cho N ọc 4.000.000 đồn . Khi chạy qu n  c o thì N ọc yêu 

cầu V đưa s  điện thoại để kh ch vay tiền liên hệ thì V đưa N ọc s  điện thoại 

“0704.567.924”. V cho vay với hai hình thức: Vay đứn  (khi n o có tiền sẽ đón  

đủ   c còn lãi sẽ đư c tính 1%/n  y/kho n vay), vay  óp n  y l  mỗi n  y V sẽ 

thu tiền lãi v    c,  ói vay  óp thườn  từ 23 đến 30 n  y tuỳ theo kh ch tho  

thuận. Nếu có kh ch vay tiền thì V sẽ hẹn kh ch đến x c minh nơi ở, đủ điều 

kiện tr  n  thì V mới cho vay. Khi cho vay V khôn   iữ  iấy tờ, t i s n  ì của 

kh ch, khôn  yêu cầu kh ch viết  iấy vay tiền. Nếu kh ch đồn  ý vay V sẽ trừ 

5% /kho n vay (đây l  phí cho vay V tự yêu cầu) v  trừ trước n  y  óp đầu v  

ngày góp cu i  ao  ồm tiền   c v  lãi nên kh ch vay chỉ đón  23 n  y đến 28 

n  y. Kh ch vay tiền thườn  đón  tiền  óp cho V qua t i kho n n ân h n  M  
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 ank có s  t i kho n “2989825081998” v  t i kho n Techcom ank có s  t i 

kho n “19037103839019”, đồn  thời nhữn  kh ch vay khi đón  tiền  óp sẽ  ửi 

hình chuyển kho n n ân h n  cho V nên thôn  qua đó V qu n lý đư c nhữn  

kh ch h n  đã đón  tiền  óp n  y cho V. V lưu tên n ười V cho vay tại phần 

danh  ạ tron  điện thoại Iphone 6S m  V sử dụn  v  có ký hiệu chữ  “K” để  iết 

l  nhữn  kh ch vay tiền liên lạc với V. 

S  tiền V đi cho vay l  s  tiền V tích  óp từ   n thân v  vay mư n của 

n ười thân tron   ia đình. Qu  trình điều tra đã l m rõ đư c N uyễn Qu c V đã 

cho 07 n ười vay với tổn  s  tiền cho vay l  135.000.000 đồn , s  tiền  nhằm 

thu l i  ất chính l  57.202.778 đồn , thực tế đã thu l i  ất chính đư c s  tiền l  

48.916.688 đồn  cụ thể như sau: 

1. Huỳnh Thị Lệ V1, vay tiền của V 02 lần, cụ thể: 

- Lần 1: V o n  y 12/7/2022, chị V1 vay của V s  tiền l  20.000.000 đồn  

tron  thời  ian 25 n  y, lãi suất thỏa thuận l  30%/th n , mỗi n  y chị V1 ph i 

tr  tiền   c v  tiền lãi l  1.000.000 đồn  (tổn  tiền ph i tr  l  25.000.000 đồn ), 

khi đưa tiền thì V thu của chị V1 1.000.000 đồn  tiền phí vay. Kho n vay n y chị 

V1 đã tr  đủ cho V 25.000.000 đồn  tiền   c v  tiền lãi (tron  đó tiền   c l  

20.000.000 đồn  v  tiền lãi l  5.000.000 đồn ). S  tiền V thu l i  ất chính l  

5.722.222 đồn  (gồm 4.722.222 đồn  lãi  ất h p ph p   1.000.000 đồn  tiền phí 

vay). 

- Lần 2: N  y 12/7/2022, chị V1 vay thêm của V s  tiền l  80.000.000 đồn  

khôn  có thời hạn vay, lãi suất thỏa thuận l  30%/th n , mỗi n  y chị V1 ph i tr  

tiền lãi l  800.000 đồn  cho đến khi thanh to n xon  tiền   c. Từ n  y 12/7/2022 

đến n  y 24/8/2022, chị V1 đã tr  cho V tổn  s  tiền l  35.200.000 đồn , từ n  y 

24/8/2022 đến khi  ị  ắt thì chị V1 chưa th nh to n 13 n  y tiền lãi cho V với 

tổn  s  tiền l  10.400.000 đồn , hiện nay chị V1 đan  n  s  tiền   c l  

80.000.000 đồn . S  tiền V nhằm thu l i  ất chính l  41.555.556 đồn , thực tế  ị 

c o đã thu l i  ất chính l  33.244.444 đồn . 

Tổn  s  tiền chị Huỳnh Thị Lệ V1 đã vay của V l  100.000.000 đồn . Tổn  

s  tiền V nhằm thu l i  ất chính l  47.277.778 đồn , thực tế đã thu l i  ất chính 

l  38.966.666 đồn . 

2. Kho n  th n  7 năm 2022, chị N uyễn Thị N ọc Đ vay của V s  tiền 

10.000.000 đồn , lãi suất thỏa thuận l  30%/th n , thời hạn vay l  25 ngày, mỗi 

ngày ph i tr  tiền   c v  tiền lãi cho V l  500.000 đồn  tron  thời hạn l  25 n  y 

(tổn  tiền ph i tr  l  12.500.000 đồn ). Kho n vay n y chị Đ đã tr  cho  ị c o 

tổn  cộn  5.000.000 đồn  tiền   c v  tiền lãi (tron  đó tiền   c là 4.000.000 đồn  

v  tiền lãi l  1.000.000 đồn ), tiền phí l  500.000 đồn , hiện còn n  lại  ị c o s  

tiền 6.000.000 đồn  tiền   c. S  tiền V nhằm thu l i  ất chính l  2.861.111 đồn , 

thực tế đã thu l i  ất chính đư c 1.444.444 đồn . 
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3. Kho n  th n  5 năm 2022, chị N uyễn Đình Ca D vay của V s  tiền l  

5.000.000 đồn  tron  thời  ian 21 ngày, lãi suất thỏa thuận l  36%/th n , mỗi 

ngày chị D ph i tr  tiền   c v  tiền lãi l  300.000 đồn  (tổn  tiền ph i tr  l  

6.300.000 đồn ), khi đưa tiền thì V thu của chị D 300.000 đồn  tiền phí vay. 

Kho n vay n y chị D đã tr  đủ cho Dươn  6.300.000 đồn  tiền   c v  tiền lãi. S  

tiền V thu l i  ất chính l  1.541.668 đồn .  

4. V o th n  6 năm 2022,    N uyễn Thị H vay của V s  tiền l  5.000.000 

đồn  tron  thời  ian 25 n  y, lãi suất thỏa thuận l  30%/th n , mỗi n  y    H 

ph i tr  tiền   c v  tiền lãi l  250.000 đồn  (tổn  tiền ph i tr  l  6.250.000 đồng), 

khi đưa tiền thì V thu của    H 250.000 đồn  tiền phí vay. Kho n vay n y    H 

đã tr  đủ cho V 6.250.000 đồn  tiền   c v  tiền lãi. S  tiền V thu l i  ất chính l  

1.430.556 đồn . 

5. V o th n  7 năm 2022, chị  han N ọc Thùy T vay của V s  tiền 

5.000.000 đồn  tron  thời  ian 25 n  y, lãi suất thỏa thuận l  30%/th n , mỗi 

n  y chị Tran  ph i tr  tiền   c v  tiền lãi l  250.000 đồn  (tổn  tiền ph i tr  l  

6.250.000 đồn ), khi đưa tiền thì V thu của chị Tran  250.000 đồn  tiền phí vay. 

Kho n vay n y chị Tran  đã tr  đủ cho V 6.250.000 đồn  tiền   c v  tiền lãi. S  

tiền V thu l i  ất chính l  1.430.556 đồn . 

6. Kho n   iữa năm 2022, chị Chế Thị  ích T1, vay của V s  tiền 6.000.000 

đồn  tron  thời  ian 25 n  y, lãi suất thỏa thuận l  30%/th n , mỗi n  y chị T1 

ph i tr  tiền   c v  tiền lãi l  300.000 đồn  (tổn  tiền ph i tr  l  7.500.000 đồng), 

khi đưa tiền thì V thu của chị T1 300.000 đồn  tiền phí vay. Kho n vay n y chị 

T1 đã tr  cho V 6.000.000 đồn  tiền   c v  tiền lãi, hiện còn n  lại 1.500.000 

đồn  tiền   c v  lãi. S  tiền V nhằm thu l i  ất chính l  1.716.667 đồn , thực tế 

đã thu l i  ất chính 1.433.333 đồn . 

7. Kho n   iữa năm 2022, chị Đỗ Thị Kim T vay của V s  tiền l  4.000.000 

đồn  tron  thời  ian 25 n  y, lãi suất thỏa thuận l  30%/th n , mỗi n  y chị T 

ph i tr  tiền   c v  tiền lãi l  200.000 đồn  (tổn  tiền ph i tr  l  5.000.000 đồng), 

khi đưa tiền thì V khôn  thu tiền phí vay của chị T. Kho n vay n y chị T đã tr  

cho V 5.000.000 đồn  tiền   c v  tiền lãi. S  tiền V thu l i  ất chính l  944.444 

đồn . 

Qu  trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến h nh kh m x t tại nơi ở của  ị 

cáo v  thu  iữ nhữn  vật chứn  sau: 

- 01 thẻ ngân hàng Techcombank tên Nguyễn Qu c V; 

- 02 giấy đăn  ký xe mô tô  KS 49 2-066.80 và 29M1- 829.06; 

- 01 CCCD s : 035098003361 mang tên Nguyễn Qu c V; 

- 01 CCCD s : 052176018073 mang tên Nguyễn Thị Kh; 

- 01 thẻ visa ngân hàng MB tên Nguyễn Qu c V; 

- 02 tờ tiền polime mệnh  i  500.000 đồng; 
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- 01 điện thoại hiệu Iphone 6S màu xám bạc v  01 điện thoại hiệu Iphone 

13 Promax màu vàng. 

Tại b n cáo trạng s  64 /CT-VKSĐL, n  y 20/02/2023, Viện kiểm sát nhân 

dân thành ph  Đ  Lạt truy t  đ i với bị cáo Nguyễn Qu c V về tội “Cho vay lãi 

nặng trong giao dịch dân sự” theo kho n 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa,  ị c o khai nhận to n  ộ h nh vi phạm tội, khôn  thắc mắc, 

khiếu nại   n c o trạn , đề n hị Hội đồn  x t xử xem x t  i m nhẹ hình phạt cho 

 ị c o. 

Đại diện Viện kiểm s t đề n hị Hội đồn  x t xử  p dụn  kho n 1 Điều 201; 

điểm i, s kho n 1 Điều 51; Điều 35  ộ luật Hình sự xử phạt  ị c o từ 120.000.000 

đồn  đến 150.000.000 đồn . 

Về xử lý vật chứn : Đ i với s  tiền   c  ị c o  ỏ ra để cho vay l  

135.000.000 đồn  tron  đó n ười vay đã tr  l  47.800.000 đồn  v  tiền lãi h p 

ph p  ị c o đã thu của nhữn  n ười vay l  3.197.222 đồn , tổn  cộn  l  

50.997.222 đồn   uộc  ị c o nộp lại để sun  quỹ nh  nước. 

Đ i với tổn  s  tiền lãi vư t qu  quy định v  tiền phí dịch vụ m   ị c o đã 

thu của n ười vay thì  uộc  ị c o tr  lại cho n ười vay tiền, cụ thể: 

- Tr  cho    Huỳnh Thị Lệ V1: 38.966.366 đồn ; 

- Tr  lại cho    N uyễn Thị N ọc Đ: 1.444.444 đồn ; 

- Tr  lại cho     han N ọc Thùy T: 1.430.556 đồn ; 

- Tr  lại cho    N uyễn Đình Ca D: 1.541.667 đồn  

- Tr  lại cho    N uyễn Thị H: 1.430.556 đồn ; 

- Tr  lại cho    Chế Thị  ích T1: 1.433.333 đồn ; 

- Tr  lại cho    Đỗ Thị Kim T: 944.444 đồn . 

Đ i với s  tiền   c m  nhữn  n ười vay chưa tr  cho  ị c o,  uộc nhữn  

n ười vay nộp lại để sun  quỹ nh  nước, cụ thể: buộc    Huỳnh Thị Lệ V1 ph i 

nộp 80.000.0000 đồn ,  uộc    N uyễn Thị N ọc Đ ph i nộp 6.000.000 đồn ; 

buộc    Chế Thị  ích T1 ph i nộp 1.200.000 đồn  để tịch thu sun  v o n ân 

s ch nh  nước. 

Tịch thu sun  quỹ nh  nước 01 (một) m y điện thoại Iphone 6S m u x m 

có s  IMEI: 356143098864232 (đã qua sử dụn , khôn  kiểm tra chất lư n   ên 

trong); s  tiền 1.000.000 đồn  Cơ quan c nh s t điều tra côn  an th nh ph  Đ  

Lạt đã thu  iữ. 

Tr  lại cho  ị c o: 01 (một) m y điện thoại Iphone 13  romax m u v n  có 

s  IMEI 352051693222686 (đã qua sử dụn , khôn  kiểm tra chất lư n   ên 

trong), 01 (một) xe m y Honda wave (m u trắn  đen  ạc),  iển kiểm so t: 

49B2-066.80 (đã qua sử dụn , khôn  kiểm tra chất lư n ) v  01 (một) chứn  

nhận đăn  ký xe mô tô s : 49 009115, tên chủ xe N uyễn Thị Kh nh N ân do 
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 hòn  c nh s t  iao thôn  Côn  an tỉnh Lâm Đồn  cấp n  y 14/12/2021 nhưn  

tiếp tục tạm  iữ để đ m   o thi h nh  n; 01 (một) chứn  nhận đăn  ký xe mô tô 

s : 078490, tên chủ xe N uyễn Qu c V do Côn  an huyện Thanh Trì – Công an 

Th nh ph  H  Nội cấp n  y 28/12/2020; 01 (một) Căn cước côn  dân s : 

035098005361 tên N uyễn Qu c V do Cục CSQLHC về TTXH cấp n  y 

20/11/2019; 01 (một) thẻ n ân h n  M   ank s  thẻ: 4089 0410 0888 6061 tên 

N uyễn Qu c V (s  ID: 63712607); 01 (một) thẻ n ân h n  Techcom ank s  

thẻ: 4221 4986 9328 3914 tên N uyễn Qu c V; Giao cho Cơ quan c nh s t điều 

tra côn  an th nh ph  Đ  Lạt 01 (một) Căn cước côn  dân s  052176018073 tên 

N uyễn Thị Khanh do Cục CSQLHC về TTXH cấp n  y 11/02/2022:  ị c o 

khai nhận  ị c o nh t đư c, do đó  iao cho Cơ quan c nh s t điều tra Côn  an 

th nh ph  Đ  Lạt x c minh l m rõ chủ sở hữu. 

  Ậ  ĐỊ              

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

đư c tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  x t xử nhận định như sau: 

[1] Về tính h p ph p của c c h nh vi, quyết định t  tụn  tron  điều tra, truy 

t , x t xử: Về h nh vi, quyết định t  tụn  của cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm s t nhân dân Kiểm s t viên tron  qu  trình điều tra, truy t  đã thực 

hiện đún  thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của  ộ luật T  tụn  hình sự. 

Qu  trình điều tra,  ị c o khôn  có ý kiến ho c khiếu nại về h nh vi, quyết định 

của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn . Do đó, c c h nh vi, 

quyết định t  tụn  của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn  đều 

h p ph p. 

[2]. Về h nh vi phạm tội:  

Tại phiên tòa,  ị c o khai nhận từ kho n  th n  3/2022 đã cho 7 n ười vay 

tiền với tổn  s  tiền   c l  135.000.000 đòn , với mức lãi suất l  30% đến 

36%/th n , tươn  đươn  360% đến 432%/năm,  ấp 18 đến 21,6 lần mức lãi suất 

cao nhất của  ộ luật Dân sự quy định, s  tiền nhằm thu l i  ất chính l  

57.202.778 đồn , thực tế đã thu l i  ất chính đư c s  tiền l  48.916.688 đồn . 

Lời khai của  ị c o tại phiên tòa phù h p với lời khai tại  iai đoạn điều tra, 

truy t , phù h p với lời khai của n ười có quyền l i, n hĩa vụ liên quan v  c c 

t i liệu, chứn  cứ kh c có tron  hồ sơ vụ  n. Do đó có đủ căn cứ kết luận  ị cáo 

phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại kho n 1 

Điều 51  ộ luật Hình sự như c o trạn  đã truy t . 

[3]. Tình tiết t n  n n ,  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự: 

 ị c o khôn  thuộc trườn  h p  ị  p dụn  tình tiết t n  n n  tr ch nhiệm 

hình sự. 
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 ị c o thật th  khai   o, phạm tội lần đầu thuộc trườn  h p ít n hiêm trọn  

nên đư c  p dụn  tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s 

kho n 1 Điều 51  ộ luật Hình sự 

[4]. Về quyết định hình phạt: X t thấy, hiện nay h nh vi cho vay lãi n n  

đan  có xu hướn   ia tăn  v  lan rộn , l  mầm m n  l m ph t sinh nhiều loại 

tội phạm kh c,  ây mất an ninh trật tự, mất ổn định xã hội,  nh hưởn  đến đời 

s n  của nhân dân.   n thân  ị c o l  n ười đã th nh niên nên nhận thức đư c 

hành vi cho vay lãi n n  tron   iao dịch dân sự l  h nh vi  ị ph p luật n hiêm 

cấm nhưn  chỉ vì tư l i c  nhân m   ị c o vẫn c  ý thực hiện l  thể hiện th i độ 

xem thườn  ph p luật. H nh vi của hai  ị c o thực hiện l  n uy hiểm cho xã hội, 

khôn  chỉ  ây  nh hưởn  trực tiếp tới quyền v  l i ích h p ph p của n ười vay 

tiền m  còn xâm phạm đến trật tự qu n lý của Nh  nước tron  lĩnh vực kinh 

doanh tiền tệ. 

 ị c o phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tội phạm v  

hình phạt quy định tại kho n 1 Điều 201  ộ luật Hình sự nên  p dụn  n hiêm 

khắc hình phạt tiền l  hình phạt chính đ i với  ị c o. 

[5]. Về  iện ph p tư ph p 

5.1. Đối với khoản tiền dùng để cho vay và lãi suất theo quy định: 

Đ i với s  tiền   c  ị c o  ỏ ra để cho vay l  135.000.000 đồn  tron  đó 

n ười vay đã tr  l  47.800.000 đồn  v  tiền lãi h p ph p  ị c o đã thu của 

nhữn  n ười vay l  3.197.222 đồn  l  s  tiền sử dụn  v o việc phạm tội v  tiền 

lãi tươn  ứn  mức lãi suất cao nhất theo quy định nên  uộc  ị c o nộp lại s  tiền 

n y để tịch thu sun  v o n ân s ch Nh  nước, tổn  cộn  l  50.997.222 đồn .  

5.2. Về số tiền lãi vượt quá quy định và tiền phí dịch vụ: 

Đ i với tổn  s  tiền lãi vư t qu  quy định v  tiền phí dịch vụ m   ị c o đã 

thu của n ười vay thì  uộc  ị c o tr  lại cho n ười vay tiền, cụ thể: 

- Tr  cho    Huỳnh Thị Lệ V1: 38.966.366 đồn ; 

- Tr  lại cho    N uyễn Thị N ọc Đ: 1.444.444 đồn ; 

- Tr  lại cho     han N ọc Thùy T: 1.430.556 đồn ; 

- Tr  lại cho    N uyễn Đình Ca D: 1.541.667 đồn  

- Tr  lại cho    N uyễn Thị H: 1.430.556 đồn ; 

- Tr  lại cho    Chế Thị  ích T1: 1.433.333 đồn ; 

- Tr  lại cho    Đỗ Thị Kim T: 944.444 đồn . 

5.3. Đối với số tiền người vay chưa trả: 

Đ i với s  tiền   c m  nhữn  n ười vay chưa tr  cho  ị c o, đây l  kho n 

tiền  ị c o sử dụn  v o việc phạm tội nên  uộc nhữn  n ười vay nộp lại để sun  

quỹ nh  nước, cụ thể: 
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-  uộc    Huỳnh Thị Lệ V1 ph i nộp 80.000.0000 đồn  để tịch thu sun  

v o n ân s ch nh  nước. 

-  uộc    N uyễn Thị N ọc Đ ph i nộp 6.000.000 đồn  để tịch thu sun  

v o n ân s ch nh  nước. 

-  uộc    Chế Thị  ích T1 ph i nộp 1.200.000 đồn  để tịch thu sun  v o 

n ân s ch nh  nước. 

[6] Về vật chứn : vật chứn  cơ quan c nh s t điều tra côn  an th nh ph  

Đ  Lạt thu  iữ v  chuyển san  Chi cục thi h nh  n dân sự th nh ph  Đ  Lạt theo 

 iên   n  iao, nhận vật chứn  n  y 28/02/2023  ồm:  

- 01 (một) m y điện thoại Iphone 6S m u x m có s  IMEI: 

356143098864232 (đã qua sử dụn , khôn  kiểm tra chất lư n   ên tron )  ị c o 

khai nhận sử dụn  để liên lạc với kh ch vay tiền nên tuyên tịch thu sun  v o 

ngân s ch nh  nước. 

- 01 (một) m y điện thoại Iphone 13  romax m u v n  có s  IMEI 

352051693222686 (đã qua sử dụn , khôn  kiểm tra chất lư n   ên tron )  ị c o 

khôn  sử dụn  v o việc phạm tội nên tuyên tr  lại cho  ị c o nhưn  tiếp tục tạm 

 iữ để đ m   o thi hành án. 

- 01 (một) xe m y Honda wave (m u trắn  đen  ạc),  iển kiểm so t: 49 2-

066.80 (đã qua sử dụn , khôn  kiểm tra chất lư n ) v  01 (một) chứn  nhận 

đăn  ký xe mô tô s : 49 009115, tên chủ xe N uyễn Thị Kh nh N ân do  hòn  

c nh s t  iao thôn  Côn  an tỉnh Lâm Đồn  cấp n  y 14/12/2021: qu  trình 

điều tra x c minh đư c l   ị c o mua của chị N uyễn Thị Kh nh N ân nên x c 

định đây l  t i s n của  ị c o, tuyên tr  lại nhưn  tiếp tục tạm  iữ để đ m   o thi 

hành án. 

- 01 (một) chứn  nhận đăn  ký xe mô tô s : 078490, tên chủ xe N uyễn 

Qu c V do Côn  an huyện Thanh Trì – Côn  an Th nh ph  H  Nội cấp n  y 

28/12/2020; 01 (một) Căn cước côn  dân s : 035098005361 tên N uyễn Qu c 

V do Cục CSQLHC về TTXH cấp n  y 20/11/2019; 01 (một) thẻ n ân h n  

M   ank s  thẻ: 4089 0410 0888 6061 tên N uyễn Qu c V (s  ID: 63712607); 

01 (một) thẻ n ân h n  Techcom ank s  thẻ: 4221 4986 9328 3914 tên N uyễn 

Qu c V l   iấy tờ của  ị c o nên tuyên tr  lại. 

- 01 (một) Căn cước côn  dân s  052176018073 tên N uyễn Thị Khanh do 

Cục CSQLHC về TTXH cấp n  y 11/02/2022:  ị c o khai nhận  ị c o nh t 

đư c, do đó  iao cho Cơ quan c nh s t điều tra Côn  an th nh ph  Đ  Lạt x c 

minh l m rõ chủ sở hữu. 

- S  tiền 1.000.000 đồn  Cơ quan c nh s t điều tra côn  an th nh ph  Đ  

Lạt đã chuyển v o t i kho n s  3949.0.1078623.00000 của Chi cục thi h nh  n 

dân sự th nh ph  Đ  Lạt tại Kho  ạc nh  nước tỉnh Lâm Đồn  v o n  y 
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16/3/2023 l  tiền  ị  ắt qu  tan  khi  ị c o thu lãi của bà Vân nên  uộc nộp lại 

để sun  quỹ nh  nước.  

[7] Về  n phí:  ị c o ph i chịu  n phí hình sự sơ thẩm theo quy định. Miễn 

 n phí dân sự sơ thẩm cho  ị c o. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊ   

1. Về tội danh: Tuyên     ị c o N uyễn Qu c V phạm tội “Cho vay lãi 

nặng trong giao dịch dân sự”.  

2. Về hình phạt: Căn cứ kho n 1 Điều 201; điểm i, s kho n 1 Điều 51; Điều 

35  ộ luật Hình sự: 

Xử phạt  ị c o N uyễn Qu c V s  tiền 100.000.000 đồn  (một trăm triệu 

đồn ). 

3. Về  iện ph p tư ph p: Áp dụn  Điều 47, 48  ộ luật Hình sự v  Điều 106 

 ộ luật T  tụn  hình sự, tuyên:  

 uộc  ị c o N uyễn Qu c V nộp s  tiền 50.997.222 đồn  (năm mươi triệu 

chín trăm chín mươi   y n hìn hai trăm hai mươi đồn ) để tịch thu sung vào 

n ân s ch Nh  nước. 

 uộc  ị c o N uyễn Qu c V ph i tr  cho n ười có quyền l i, n hĩa vụ liên 

quan, cụ thể: 

- Tr  cho    Huỳnh Thị Lệ V1: 38.966.366 đồn  ( a mươi t m triệu chín 

trăm s u mươi s u n hìn  a trăm s u mươi s u đồn ); 

- Tr  lại cho    N uyễn Thị N ọc Đ: 1.444.444 đồn  (một triệu   n trăm 

  n mươi   n n hìn   n trăm   n mươi   n đồn ); 

- Tr  lại cho     han N ọc Thùy T: 1.430.556 đồn  (một triệu   n trăm  a 

mươi n hìn năm trăm năm mươi s u đồn ); 

- Tr  lại cho bà N uyễn Đình Ca D: 1.541.667 đồn  (một triệu năm trăm 

  n mươi m t n hìn s u trăm s u mươi   y đồn ); 

- Tr  lại cho    N uyễn Thị H: 1.430.556 đồng (một triệu   n trăm  a 

mươi n hìn năm trăm năm mươi s u đồn ); 

- Tr  lại cho    Chế Thị  ích T1: 1.433.333 đồn  (một triệu   n trăm  a 

mươi  a n hìn  a trăm  a mươi  a đồn ); 

- Tr  lại cho    Đỗ Thị Kim T: 944.444 đồn  (chín trăm   n mươi   n 

nghìn,   n trăm   n mươi   n đồn ). 

 uộc    Huỳnh Thị Lệ V1 ph i nộp 80.000.0000 đồn  (t m mươi triệu 

đồn ) để tịch thu sun  v o n ân s ch nh  nước. 
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 uộc    N uyễn Thị N ọc Đ ph i nộp 6.000.000 đồn  (s u triệu đồn ) để 

tịch thu sun  v o n ân s ch nh  nước. 

 uộc    Chế Thị  ích T1 ph i nộp 1.200.000 đồn  (một triệu hai trăm 

n hìn đồn ) để tịch thu sun  v o n ân s ch nh  nước. 

4. Về vật chứn :  

Vật chứn  cơ quan c nh s t điều tra côn  an th nh ph  Đ  Lạt thu  iữ v  

chuyển san  Chi cục thi h nh  n dân sự th nh ph  Đ  Lạt theo  iên   n  iao, 

nhận vật chứn  n  y 28/02/2023, tuyên: 

- Tịch thu sun  v o n ân s ch Nh  nước: 01 (một) m y điện thoại Iphone 

6S m u x m có s  IMEI; 356143098864232 (đã qua sử dụn , khôn  kiểm tra 

chất lư n   ên tron )  

- Tr  lại cho  ị cáo N uyễn Qu c V 01 (một) m y điện thoại Iphone 13 

 romax m u v n  có s  IMEI 352051693222686 (đã qua sử dụn , khôn  kiểm 

tra chất lư n   ên tron ), nhưn  tiếp tục tạm  iữ để đ m   o thi h nh  n. 

- Tr  lại cho  ị c o N uyễn Qu c V 01 (một) xe m y Honda wave (màu 

trắn  đen  ạc),  iển kiểm so t: 49 2-066.80 (đã qua sử dụn , khôn  kiểm tra 

chất lư n ) v  01 (một) chứn  nhận đăn  ký xe mô tô s : 49 009115, tên chủ xe 

N uyễn Thị Kh nh N ân do  hòn  c nh s t  iao thôn  Côn  an tỉnh Lâm Đồn  

cấp n  y 14/12/2021 nhưn  tiếp tục tạm  iữ để đ m   o thi h nh  n. 

- Tr  lại cho  ị c o N uyễn Qu c V 01 (một) chứn  nhận đăn  ký xe mô tô 

s : 078490, tên chủ xe N uyễn Qu c V do Côn  an huyện Thanh Trì – Công an 

Th nh ph  H  Nội cấp n  y 28/12/2020; 01 (một) Căn cước côn  dân s : 

035098005361 tên N uyễn Qu c V do Cục CSQLHC về TTXH cấp n  y 

20/11/2019; 01 (một) thẻ n ân h n  M   ank s  thẻ: 4089 0410 0888 6061 tên 

N uyễn Qu c V (s  ID: 63712607); 01 (một) thẻ n ân h n  Techcom ank s  

thẻ: 4221 4986 9328 3914 tên N uyễn Qu c V. 

- Giao cho Cơ quan c nh s t điều tra Côn  an th nh ph  Đ  Lạt 01 (một) 

Căn cước côn  dân s  052176018073 tên N uyễn Thị Khanh do Cục CSQLHC 

về TTXH cấp n  y 11/02/2022. 

Tịch thu sun  côn  quỹ nh  nước s  tiền 1.000.000 đồn  do Cơ quan c nh 

s t điều tra côn  an th nh ph  Đ  Lạt chuyển v o t i kho n s  

3949.0.1078623.00000 của Chi cục thi h nh  n dân sự th nh ph  Đ  Lạt tại Kho 

 ạc nh  nước tỉnh Lâm Đồn  v o n  y 16/3/2023. 

4. Về  n phí: Căn cứ Điều 135  ộ luật T  tụn  hình sự; N hị Quyết s  

326/2016/ U TVQH14 n  y 30/12/2016 của Ủy  an thườn  vụ Qu c hội quy 

định về mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụn   n phí v  lệ phí To  

 n,  uộc  ị c o N uyễn Qu c V ph i nộp 200.000đ  n phí hình sự sơ thẩm. 

Miễn  n phí dân sự sơ thẩm cho  ị c o. 
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5. Về quyền kh n  c o: tron  hạn 15 n  y kể từ n  y tuyên  n,  ị c o có 

quyền kh n  c o yêu cầu Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn  x t xử phúc thẩm. 

N ười có quyền l i, n hĩa vụ liên quan vắn  m t có quyền kh n  c o tron  hạn 

15 n  y kể từ n  y nhận đư c   n  n ho c   n  n đư c niêm yết. 

Nơi nhận: 
- VKSND, TAND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND Tp.Đ  Lạt; 

- CQ CSĐT Côn  an Tp.Đ  Lạt; 

- CQ THAHS Côn  an Tp.Đ  Lạt; 

- Chi cục THADS Tp.Đ  Lạt; 

- Bị cáo; 

- N ười tham gia t  tụng; 

- Lưu AV. 

TM. H   ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

        

Nguyễn Thị  ƣơ g Lý 

 

 


